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		ĐƠN ĐĂNG KÝ
	IDFLAS-FF-GEN-4100-VN(VN)
Ref: IDFL-FF-MS01 VN V6.0 
DCN 25-013 

	Textile Exchange | GOTS | IVN
	





		
	HƯỚNG DẪN: 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phù hợp (phần 1 – 12) và gửi đơn đăng ký đến IDFL.

	Phần bắt buộc
	Các phần cụ thể tiêu chuẩn cho phạm vi áp dụng

	· Phần 1 Thông tin bên đăng ký
· Phần 2 Thông tin thanh toán
· Phần 3 Các tiêu chuẩn
· Phần 4 Các sản phẩm 
· Phần 5 Cơ sở vật chất và Quy trình 
· Phần 6 Thông tin Chứng nhận 
· Phần 7 uỷ quyền/ Chữ ký
	· Section 8 (GRS/RCS) Tái chế vật liệu
· Section 9 (RDS) 7 Lò mổ (Nhà máy xử lý thịt)
· Section 10 (RDS) Chứng nhận Nhóm Trang trại
· Section 11 (RDS) Chứng nhận Trang Trại
· Section 12 (RDS) Chứng nhận Khu vực Trang trại



	PHẦN 1. THÔNG TIN BÊN ĐĂNG KÝ

	Tên công ty:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Tên công ty (tiếng Anh):
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Địa chỉ:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Thành phố:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Quốc gia:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Thông tin liên lạc:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Chức vụ:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Số điện thoại:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Email:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.


	[bookmark: _Hlk102402774]PHẦN 2. THÔNG TIN THANH TOÁN

	Đơn vị tiền tệ thanh toán
	☐ USD
	☐ RMB
	☐ EURO
	☐ TWD
	☐ TRY
	☐ CHF
	☐ INR
	☐ BDT

	
	☐ JPY
	☐ PKR  
	☐ KRW
	☐ IDR
	☐ VND
	☐ OTHER
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Mã số thuế 
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	DỊCH VỤ CẤP TỐC
Dịch vụ Cấp Tốc chỉ áp dụng cho một số giai đoạn nhất định cửa cuộc đánh giá và chỉ có thể được áp đụng nếu các giai đoạn trước đã hoàn thành. Dịch vụ Cấp Tốc phụ thuộc vào công suất văn phòng và có thể không phải lúc nào cũng có sẵn 

	Đánh giá Cấp Tốc
(trong vòng 7 ngày làm việc)
	☐
	Lưu ý: IDFL sẽ chỉ lên lịch thăm / đánh giá sau khi nhận được thanh toán và tất cả các tài liệu trước đánh giá đã được gửi và phê duyệt. Phí Cấp tốc có thể phải chiu chi phí di chuyển cao hơn do đặt phòng/ chuyến đi trong thời gian ngắn. 

	Quyết định chứng nhận Cấp tốc
(trong vòng 3 ngày làm việc)
	☐
	 Lưu ý: IDFL sẽ chỉ hoàn thành quyết định chứng nhận sau khi đánh giá và phê  duyệt các hành động khắc phục 

	THÔNG TIN CÔNG TY THANH TOÁN   
	☐ GIỐNG BÊN ĐĂNG KÝ

	Tên công ty:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Tên công ty (tiếng Anh):
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Địa chỉ:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Thành phố:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Quốc gia:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Thông tin liên lạc:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Chức vụ:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Số điện thoại:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Email:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.



	[bookmark: _Hlk70596124]ẦN 3. TIÊU CHUẨN

	CHÍNH SÁCH CHỨNG NHẬN GIAO DỊCH QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHUYỂN GIẤY CHỨNG NHẬN PHẠM VI: IDFL KHÔNG THỂ cấp chứng chỉ giao dịch cho các lô hàng được thực hiện trước ngày hiệu lực của chứng chỉ phạm vi IDFL.

	TIÊU CHUẨN
	TRẠNG THÁI CHỨNG NHẬN

	☐ Organic Content Standard (OCS)
     Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ (OCS)

Sản phẩm OCS phải chứa ít nhất 5% thành phần được chứng nhận. OCS 100 phải chứa ít nhất 95% thành phần được trồng hữu cơ được chứng nhận.

Lưu ý: IDFL không thể cấp chứng nhận phạm vi OCS cho tổ chức đã được cấp chứng nhận GOTS phạm vi bởi một tổ chức chứng nhận khác, trừ khi chứng nhận phạm vi GOTS đang trong quá trình chuyển đổi sang IDFL.
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận OCS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi 
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	☐	Tiêu chuẩn GOTS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Global Organic Textile Standard (GOTS)
     Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS)

Sản phẩm GOTS phải chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ. GOTS có các giới hạn với các vật liệu xơ khác khi phối trộn với xơ hữu cơ, như xơ cotton thường hoặc polyester nguyên sinh. Để biết thêm chi tiết xin đọc tiêu chuẩn GOTS  

Lưu ý: IDFL không thể cấp chứng nhận phạm vi GOTS cho tổ chức đã được cấp chứng nhận OCS phạm vi bởi một tổ chức chứng nhận khác, trừ khi chứng nhận phạm vi GOTS đang trong quá trình chuyển đổi sang IDFL.
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận GOTS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi 
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	☐	Tiêu chuẩn OCS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận:

	Nhấn vào đây để nhập văn bản.

	☐ Naturtextil IVN BEST
     Naturtextil IVN TỐT NHẤT

Các sản phẩm IVN BEST cần phải chứa 100% sợi hữu cơ – không bao gồm các phụ kiện. Thành phần hữu cơ phải được chứng nhận nguồn gốc.
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận IVN trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi 
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	☐	Tiêu chuẩn GOTS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi     
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận:

	Nhấn vào đây để nhập văn bản.

	☐ Global Recycle Standard (GRS)
     Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS)

Sản phẩm GOTS phải chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ. GOTS có các giới hạn với các vật liệu xơ khác khi phối trộn với xơ hữu cơ, như xơ cotton thường hoặc polyester nguyên sinh. Để biết thêm chi tiết xin đọc tiêu chuẩn GOTS  

Lưu ý: IDFL không thể cấp chứng nhận phạm vi GOTS cho tổ chức đã được cấp chứng nhận OCS phạm vi bởi một tổ chức chứng nhận khác, trừ khi chứng nhận phạm vi GOTS đang trong quá trình chuyển đổi sang IDFL.
	☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận GRS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi  
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	☐	Tiêu chuẩn RCS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi     
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận:
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Recycled Claim Standard (RCS)
     Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS)

Sản phẩm RCS phải chứa ít nhất 5% thành phần được chứng nhận. RCS 100 phải chứa ít nhất 95% thành phần tái chế được chứng nhận.

Lưu ý: IDFL không thể cấp chứng nhận phạm vi RCS cho tổ chức đã được cấp chứng nhận GRS phạm vi bởi một tổ chức chứng nhận khác, trừ khi chứng nhận phạm vi GRS đang trong quá trình chuyển đổi sang IDFL.
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận RCS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi    
một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	☐	Tiêu chuẩn GRS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Recycle Animal Fiber (RAF)
     Sợi Động vật có Trách nhiệm (RAF)

☐ Tiêu chuẩn lông cừu có trách nhiệm (RWS)
☐ Tiêu chuẩn Mohair có Trách nhiệm (RMS)
☐ Tiêu chuẩn lạc đà Alpaca có trách nhiệm (RAS)

Sản phẩm RAF phải chứa ít nhất 5% vật liệu được chứng nhận. Logo/ nhãn chỉ được áp dụng với 100% vật liệu được chứng nhận. sợi động vật tái chế nằm ngoài phạm vi chứng nhận của tiêu chuẩn RAF
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận RAF trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Responsible Down Standard (RDS) 
     Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm (RDS)

Sản phẩm RDS phải chứa ít nhất 5% vật liệu được chứng nhận. Logo/ nhãn RDS chỉ được áp dụng trên sản phẩm với 100% thành n RDS được chứng nhận. Lông nhung/ lông vũ tái chế nằm ngoài phạm vi chứng nhận của tiêu chuẩn RDS
	
☐ Chứng nhận lần đầu
☐ Tái chứng nhận
	☐	Chứng nhận RDS trước đó/ hiện tại đang được cấp bởi một tổ chức chứng nhận khác*

	
	
	Số dự án/ giấy phép trước
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Tổ chức Chứng nhận trước
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
	
	Ngày hết hạn chứng nhận
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	* Khi gửi đơn đăng ký, vui lòng đính kèm Giấy chứng nhận phạm vi gần đây nhất.

	[bookmark: _Hlk71560341]PHẦN 4. SẨN PHẨM 

	HƯỚNG DẪN: 
Sử dụng thông tin dưới đây, vui lòng cung cấp thông tin sản phẩm bạn muốn chứng nhận. nếu danh mục sản phẩm của bạn không được liệt kê, vui lòng viết theo thông tin sản phẩm cụ thể.
Để biết thêm thông tin chi tiết , vui lòng xem tài liệu TE/GOTS và Phân loại sản phẩm.
Lưu ý: Thông tin này chỉ dành cho đánh giá sơ bộ; đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phải được gửi sau trong quá trình đăng ký đánh giá. 
Lưu ý: các Tiêu chuẩn thay đổi dựa trên thành phần tối thiểu và các vật liệu phối trộn. Vui lòng xem thêm Chi tiết các Tiêu chuẩn.  

	Danh mục Sản phẩm 
Chọn tất cả các áp dụng
	Chi tiết Sản phẩm 
Liệt kê tất cả những điều phù hợp

	☐ Dệt may gia dụng / Chăn Ga Gối Nệm
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Hàng May Mặc
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Ngoại thất
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Phụ kiện
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ FGiày dép 
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Bông/ xơ
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Sợi se
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Sợi 
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Vật liệu nhồi
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Bao bì
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Vật liệu Tái chế
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Lông nhung/ Lông vũ chưa qua xử lý
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Chim chóc / thuỷ cầm
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Nhấn vào đây để nhập văn bản

	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Nhấn vào đây để nhập văn bản

	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Nhấn vào đây để nhập văn bản

	☐ Khác  Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Nhấn vào đây để nhập văn bản

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên




	Phần 5. CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH

	HƯỚNG DẪN: 
Vui lòng cung cấp thông tin sau về tất cả các cơ sở giao dịch / xử lý / gia công các sản phẩm được chứng nhận trong phạm vi chứng nhận này. Điều này bao gồm thông tin bên đăng ký và có thể bao gồm thông tin của các cơ sở khác như văn phòng, trung tâm phân phối và / hoặc nhà cung cấp sẽ được bao gồm trong cùng phạm vi chứng nhận.  
Lưu ý: Các chứng nhận dành cho lồ mổ hoặc trang trại, xin xem mục 9-12

· Số lượng nhân viên: Vui lòng điền số lượng nhân viên toàn thời gian, nhân viên thời vụ và nhân viên của nhà thầu phụ
· Danh sách các hoạt động/ quy trình: Ví dụ - Tái chế vật liệu, Đánh bông, Kéo sợi, Xử lý, Dệt, Đan, Giặt, Đánh bóng, Sản xuất, In, Giao dịch (mua và bán, không xử lý), Lưu Trữ, Xuất khẩu, nhập khẩu, Quản lý, Thầu phụ, Thu gom,vv.

	YÊU CẦU: Có bất kỳ cơ sở nhà thầu phụ nào kinh doanh / xử lý / gia công các sản phẩm được chứng nhận trong phạm vi chứng nhận này không? Nếu có, vui lòng cho biết bằng cách ghi chú trong Danh sách Hoạt động/ Quy trình
	☐ Có   ☐ Không



	Tên cơ sở / Đơn vị
	Địa chỉ / Đơn vị (đường, thành phố, khu vực, mã zip, quốc gia)
	Số lượng nhân viên
	(Các) tiêu chuẩn 
	Danh sách các hoạt động / Quy trình
	Loại đơn vị 
(Chính / Cơ sở / Nhà thầu phụ liên kết / Nhà thầu phụ được chứng nhận) 

	Đã được chứng nhận trước đây (có / không)

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên



	PHẦN 6. THÔNG TIN CHỨNG NHẬN (OCS, GOTS, GRS, RCS, RWS, RMS, RAS, RDS)

	Chứng nhận – Tổ chức hoặc cơ sở có được chứng nhận theo bất kỳ tiêu chuẩn nào sau đây không?

	Yêu cầu về hiệu suất môi trường Oeko-TEX STEP
	☐ Có   ☐ Không

	xác minh thành phần tái chế SCS
	☐ Có   ☐ Không

	Đánh giá xã hội BSCI
	☐ Có   ☐ Không

	SA 8000 Audit 
	☐ Có   ☐ Không

	Mô đun Higg về Môi trường Sản Xuất (FEM)
	☐ Có   ☐ Không

	Mô-đun Higg về Lao động Xã hội cho Cơ sở sản xuất (FSLM)
	☐ Có   ☐ Không

	Mô-đun Higg về Thương hiệu Bán lẻ (BRM)
	☐ Có   ☐ Không

	Chương trình Chứng nhận có Trách nhiệm trên toàn Thế giới (WARP)
	☐ Có   ☐ Không

	Có bất kỳ tiêu chuẩn nào được chấp nhận chống lại việc kiểm tra mã tham chiếu xã hội GSCP?
	☐ Có   ☐ Không

	Bất kỳ Tiêu chuẩn nào được chấp nhận dựa trên đánh giá yêu cầu tham chiếu môi trường GSCP?
	☐ Có   ☐ Không

	Tuân thủ về Hóa chất

	Cơ sở sản xuất có sử dụng hoá chất đầu vào cho sản phẩm GOTS không?
	☐ Có   ☐ Không

	Nếu có, có bao nhiêu hoá chất được sử dụng trên sản phẩm GOTS?
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Cơ sở sản xuất có sử dụng hoá chất đầu vào cho sản phẩm GRS không?
	☐ Có   ☐ Không

	Nếu có, có bao nhiêu hoá chất được sử dụng trên sản phẩm GRS?
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Tuân thủ về Chứng nhận

	Tổ chức hoặc bất kỳ cơ sở sản xuất của tổ chức bị từ chối chứng nhận bởi một Tổ chức chứng nhận khác không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết dưới đây.
	☐ Có   ☐ Không

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Tồ chức hay bất kỳ cơ sở sản xuất nào bị cấm chứng nhận sản phẫm không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết dưới đây.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.


	PHẦN 7. ỦY QUYỀN / CHỮ KÝ 

	Ký tên xác nhận dưới đây rằng tất cả thông tin trên là chính xác. Cố ý khai báo không trung thực trong đơn đăng ký này có thể dẫn đến việc chấm đứt chứng nhận.


	Tên Công Ty:
	Con dấu đã đang ký của Công ty:

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	

	Chữ ký uỷ quyền: 

	

	Tên và chức vụ người ký tên:
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Ngày:
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	*Nếu một công ty khác đang hỗ trợ bên yêu cầu, vui lòng cung cấp thông tin sau:

	Công ty Đại diện Bên yêu cầu:
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Tên người Đại diện Liên hệ Bên yêu cầu:
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Email Liên hệ Đại diện Bên yêu cầu:
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.

	PHẦN 8. (GRS và RCS) NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU TÁI CHẾ 

	Tổ chức hay bất cứ một đơn vị nào của bạn có kế hoạch thực hiện các công đoạn tự tái chế không?
	☐ KHÔNG CÓ VẬT LIỆU TÁI CHẾ
☐ CÓ, VẬT LIỆU SAU TIÊU DÙNG
☐ CÓ, VẬT LIỆU TRƯỚC TIÊU DÙNG
☐ CÓ, VẬT LIỆU TRƯỚC VÀ SAU TIÊU DÙNG* 

	* Nếu bạn trả lời CÓ, vui lòng cung cấp thông tin dưới đây về quy trình tái chế của bạn.

	Liệt kê tất cả các mã Nguyên liệu thô (RM) hoặc Danh mục quy trình (PR) ASR 213 sử dụng Phương pháp Đối chiếu Thể tích Thay thế (VR2) như được định nghĩa trong CCS 105. “nguyên liệu thô được đưa liên tục vào hệ thống sản xuất, trong khi các hóa chất đã hoàn thiện được loại bỏ để tạo không gian”. Ghi N/A nếu không có.
	Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Vui lòng mô tả các vật liệu phế thải đầu vào (tức là vật liệu tái chế) đang được tái chế. Vui lòng xác nhận là sau tiêu dùng hay trước tiêu dùng.


	

Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Ước tính số lượng đơn vị thu gom / đơn vị tập trung vật liệu phế thải (tức là các nhà cung cấp thu hồi vật liệu tái chế)?
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Vị trí (khu vực / Quốc gia) của nhà thu gom / tập trung ( tức là các nhà cung cấp thu hồi vật liệu tái chế)?
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Danh sách chung các hoạt động / quy trình của đơn vị thu gom và đơn vị tập trung ( tức là Thu gom, Mở, Phân loại, Cắt nhỏ, v.v.):
	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.
	Lưu ý: các nhà cung cấp Thu hồi Vật liệu Tái chế không bắt buộc phải được chứng nhận GRS / RCS miễn là họ tham gia trong quá trình thu gom nguyên liệu. Tuy nhiên, Đơn vị tái chế vật liệu sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn GRS / RCS. Các nhà Cung cấp Thu hồi Vật liệu Tái chế có thể kiểm tra, như đã đề cập trong Thoả thuận về Nhà Cung cấp Thu hồi Vật liệu Tái chế, Phụ lục B. 




	PHẦN 9. (RDS) CƠ SỞ LÒ MỔ ( XỬ LÝ THỊT) 

	HƯỚNG DẪN: *** Chỉ áp dụng cho những cơ sở có cơ sở giết mổ trong phạm vi được chứng nhận.
Vui lòng cung cấp thông tin sau cho tất cả các cơ sở giết mổ cá nhân sẽ xử lý thuỷ cầm được chứng nhận và các sản phẩm trong phạm vi chứng nhận này.

· Loại Thuỷ cầm: Vui lòng liệt kê tất cả các loại thuỷ cầm mà lò mổ sẽ xử lý. Ví dụ - Vịt lông trắng, Vịt lông xám, Ngỗng lông trắng, Ngỗng lông xám. 
· Số lượng thuỷ cầm giết mổ mỗi năm: Vui lòng cung cấp số lượng thuỷ cầm giết mở ước tính hằng năm cho từng loại thuỷ cầm.
· Danh sách các hoạt động / Quy trình: Ví dụ - Giết mổ, Vận chuyển, Xử lý lông vũ v.v.

	Tên Cơ Sở
	Địa chỉ
	Liên hệ phụ trách
	Loại thuỷ cầm 
	Number of Waterfowl Slaughtered per year
	Danh sách Các hoạt động / Quy trình 	Được chứng nhận trước đây (Có / không)

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên

	


	
PHẦN 10. (RDS) CHỨNG NHẬN NHÓM TRANG TRẠI

	HƯỚNG DẪN: *** Chỉ áp dụng cho những cơ sở có cơ sở giết mỗ trong phạm vi được chứng nhận
Vui lòng cung cấp thông tin sau cho tất cả các trang trại cá nhân sẽ xử lý thuỷ cầm được chứng nhận và các sản phẩm trong phạm vi chứng nhận này.

· Tên nhóm trang trại: Vui lòng cung cấp tên cho nhóm trang trại này. Ví dụ - “ Nhóm trang trại công ty ABC (vịt trắng)”
· Loại/ Giống loài thuỷ cầm: Vui lòng liệt kê tất cả các loài thuỷ cầm mà trang trại sẽ nuôi. Ví dụ - Vịt lông trắng, Vịt lông xám, Ngỗng lông trắng, Ngỗng lông xám. Nếu có thể, vui lòng cung cấp loài thuỷ cầm
· Số lượng thuỷ cầm nuôi mỗi năm: Vui lòng cung cấp số lượng thuỷ cầm nuôi ước tính hàng năm cho từng loại thuỷ cầm
· Số lượng thuỷ cầm giết mổ mỗi năm: Vui lòng cung cấp số lượng thuỷ cầm giết mổ ước tính hàng năm cho từng loại thuỷ cầm
Danh sách các Hoạt Động / Quy trình: Ví dụ - Sản xuất trong trang trại (Trồng trọt), Sản xuất trong trang trại (chăn nuôi), Ấp, Vận chuyển, Giết mồ, V.v. 

	Tên nhóm trang trại
	Liên hệ phụ trách
	Số lượng thành viên trong nhóm
	Số lượng trang trại mẹ trong nhóm, nếu có
	Giống / Loại thuỷ cầm
	Số lượng thuỷ cầm nuôi mỗi năm
	Số lượng thuỷ cầm giết mổ mỗi năm
	Danh sách các hoạt động / Quy trình

	Được chứng nhận trước đây (Có / Không)

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên



	PHẦN 11. (RDS) CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI CÁ NHÂN

	HƯỚNG DẪN: *** Chỉ áp dụng cho những cơ sở có cơ sở giết mỗ trong phạm vi được chứng nhận
Vui lòng cung cấp thông tin sau cho tất cả các trang trại cá nhân sẽ xử lý thuỷ cầm được chứng nhận và các sản phẩm trong phạm vi chứng nhận này.

· Loại/ Giống loài thuỷ cầm: Vui lòng liệt kê tất cả các loài thuỷ cầm mà trang trại sẽ nuôi. Ví dụ - Vịt lông trắng, Vịt lông xám, Ngỗng lông trắng, Ngỗng lông xám. Nếu có thể, vui lòng cung cấp loài thuỷ cầm
· Số lượng thuỷ cầm giết mổ mỗi năm: Vui lòng cung cấp số lượng thuỷ cầm giết mổ ước tính hàng năm cho từng loại thuỷ cầm

Danh sách các hoạt động / Quy trình: Ví dụ - Sản xuất trên trang trại (Trồng trọt), Sản xuất trên trang trại (Chăn nuôi), Ấp, Vận chuyển, v.v.

	Tên trang trại
	Địa chỉ
	Liên hệ phụ trách
	Giống / Loài thuỷ cầm
	Số lượng thuỷ cầm nuôi mỗi năm
	Danh sách các Hoạt Động / Quy trình
	Trang trại mẹ (Có / Không)
	Được chứng nhận trước đây (Có / Không)

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.
	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.
	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.
	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên

	


	Phần 12. (RDS) CHUGN71 NHẬN KHU VỰC TRANG TRẠI

	HƯỚNG DẪN: *** Chỉ áp dụng cho những cơ sở có trang trại trong phạm vi được chứng nhận
Vui lòng cung cấp thông tin sau cho tất cả các trang trại cá nhân sẽ xử lý thuỷ cầm được chứng nhận và các sản phẩm trong phạm vi chứng nhận này.

· Tên khu vực trang trại: Vui lòng cung cấp tên của khu vực trang trại này. Ví dụ - “ Khu vực trang trại công ty ABC”
· Giống / Loài thuỷ cầm: Vui lòng cung cấp giống / loài thuỷ cầm được thu hoạch trong khu vực trang trại. Ví dụ - Vịt lông trắng, Vịt lông xám, Ngỗng lông trắng, Ngỗng lông xám. Nếu được Vui lòng cung cấp giống/ loài.
· Danh sách các hoạt động / Quy trình: Ví dụ - Thu gom, Xử lý lông, v.v.  

	Tên trang trại
	Liên hệ phụ trách
	Số lượng nhà thu gom
	tên khu vực / Vùng 
	Giống / Loài thuỷ cầm 
	Dánh sách các hoạt động / Quy trình
	ước tính lượng vật liệu thu được hàng năm
	Đã được chứng nhận (Có / Không)

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	
Nhấn vào đây để nhập văn bản.	Nhấp vào cô ấy để trả lời Có / Không.

	Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng sử dụng các trang tài liệu khác (word hay excel) để nhập thông tin trên
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